
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 07 ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

22/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH & XNK BÁCH VƯỢNG

0110037411

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ 
sở

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
(Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở

4390

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy  văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi);

4659

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, gang; Bán buôn kim loại khác
(Trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn 
gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp 
đặt khác trong xây dựng

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các nguyên liệu, phụ liệu, sản phẩm ngành 
nhựa

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH & 
XNK BÁCH VƯỢNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: BACH VUONG CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973 505 249
Email:

Fax:
Website:
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11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết : Tư vấn xây dựng; thiết kế, giám sát công trình dân 
dụng - công nghiệp; Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

7110

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội ngoại thất

7410

13. Bán buôn tổng hợp 4690

14. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm nhựa composite

2220

15. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm bê tông; sản xuất và lắp ghép cấu 
kiện bê tông đúc sẵn

2395(Chính)

16. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: - Vách ngăn phòng bằng kim loại. - Sản xuất khung 
hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ phận liên quan; - 
Sản xuất khung kim loại công nghiệp - Sản xuất nhà đúc sẵn 
bằng kim loại và các bộ phận tháo rời. - Sản xuất cửa kim loại, 
cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, cổng

2511

17. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

18. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

19. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn; Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại; 
Sản xuất thiết bị, phụ tùng, vật tư ngành cơ khí luyện kim

2599

20. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ các nguyên liệu, phụ liệu, sản phẩm ngành 
nhựa

4799

21. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất cọc bê tông ly tâm, cọc vuông, cọc ván

3290

22. Xây dựng nhà để ở 4101

23. Xây dựng nhà không để ở 4102

24. Xây dựng công trình đường sắt 4211

25. Xây dựng công trình đường bộ 4212

26. Xây dựng công trình thủy 4291

27. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

28. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

29. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

30. Phá dỡ
(không hoạt động nổ mìn)

4311

31. Chuẩn bị mặt bằng
(không hoạt động nổ mìn)

4312
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HUY HIẾU

Việt 
Nam

Căn hộ A0905, 
Chung cư Valencia 
Garden, Khu đô thị 
mới Việt Hưng, 
Phường Giang Biên, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

7.500.000.000 75,000 040090043509

2 MAI THỊ 
VÂN

Việt 
Nam

Căn hộ A0905, 
Chung cư Valencia 
Garden, Khu đô thị 
mới Việt Hưng, 
Phường Giang Biên, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.500.000.000 25,000 038190025782

32. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ 
sở

4321

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040090043509
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Căn hộ A0905, Chung cư Valencia Garden, Khu đô thị mới Việt 
Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ A0905, Chung cư Valencia Garden, Khu đô thị mới Việt Hưng, 
Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HUY HIẾU Nam

24/09/1990 Kinh Việt Nam

09/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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